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1. Tính cấp thiết của đề tài
Kết quả học tập của sinh viên là tổng hợp những kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,… được hình thành thông qua quá trình học tập và phù hợp với chương trình đào tạo của Nhà trường. Kết quả học tập của sinh viên phụ thuộc rất nhiều vào phương thức học tập cùng với các yếu tố cấu thành nên quá trình học tập. Với phương thức học tập truyền thống, sự tương tác và truyền đạt thông tin trực tiếp từ giáo viên tới sinh viên, việc học tập được thực hiện trong một phạm vi hẹp có các thành viên của lớp tham gia đã tạo môi trường cạnh tranh giữa các sinh viên, sự tiếp nhận kiến thức trở nên ấn tượng hơn, tính kỷ luật và mức độ tập trung của sinh viên cũng cao hơn. Các kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,…cúa sinh viên sẽ được hình thành thông qua quá trình tương tác giữa sinh viên và giảng viên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, sinh viên của nhiều trường đại học trên cả nước, đặc biệt là sinh viên của tất cả các trường đại học trên địa bàn hành phố Hà Nội đã phải chuyển từ phương thức học tập trực tiếp truyền thống sang phương thức học tập trực tuyến. Mặc dù có nhiều ưu việt hơn so với phương pháp học tập truyền thống như tiết kiệm thời gian, chi phí học tập, sinh viên có thể chủ động tổ chức việc học của mình phù hợp nhất với những điều kiện cụ thể và có thể theo dõi lại bài giảng thông qua các video bài giảng được cung cấp. Tuy nhiên, để có được những kết quả học tập cao nhất cho sinh viên, phương thức học tập này cũng đòi hỏi cần phải có những thay đổi về phương pháp học tâp, giảng dạy, cơ sở vật chất…..   
Trường Đại học Mỏ - Địa chất là một cơ sở đào tạo tương đối lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, là một trường đại học đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, thuộc nhóm 95 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á. Từ năm 2013, Nhà Trường thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp truyền thống với các chương trình đào tạo theo tín chỉ: 40 chương trình đào tạo đại học, 10 chương trình đào tạo cao đẳng và 12 chương trình đào tạo Liên thông cao đẳng lên đại học. Bên cạnh đó để nâng cao chất lượng đào tạo nhà Trường triển khai ký kết các thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn kết với các Tập đoàn, Công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và khai thác làm cơ sở thực hành, thực tập của đơn vị sản xuất cho sinh viên thực hành thực tập. Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong những giai đoạn bùng phát dịch, Nhà trường thực hiện đào tạo theo hình thức trực tuyến đối với các hệ đào tạo, trong đó có hệ đào tạo đại học. Mặc dù có những cố gắng, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên nhưng kết quả học tập trực tuyến của sinh viên vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, gần 40% sinh viên được hỏi chưa đánh giá cao về kỹ năng và khả năng ứng dụng những kiến thức được truyền đạt vào giải quyết những tình huống thực tế hoặc thực hành. Nguyên nhân chủ yếu là do sinh viên chưa có kỹ năng và phương pháp học tập trực tuyến hiệu quả. Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất,  học liệu và phương pháp tổ chức học tập cũng chưa đạt được hiệu quả để phát huy những ưu điểm của phương pháp học tập trực tuyến. 
Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhìn từ thực tiễn sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất’’ được lựa chọn nghiên cứu nhằm đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao kết quả học tập trực tuyến của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất nói riêng. 
2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất những kiến nghị mang tính khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao kết quả học tập trực tuyến của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất nói riêng. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên.
Phạm vi nghiên cứu 
Phạm vi nghiên cứu về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề về kết quả học tập trực tuyến và những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên.
Phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian: Số liệu nghiên cứu được thu thập đối với sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong năm học 2020 – 2021.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học: đề tài góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về kết quả học tập trực tuyến của sinh viên, đặc biệt là đề xuất được mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên.
Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được áp dụng cho Trường Đại học Đại học Mỏ - Địa chất nói riêng và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung với kỳ vọng có thể nâng cao kết quả học tập trực tuyến của sinh viên, đồng thời hình thành kỹ năng làm việc trực tuyến cho sinh viên sau quá trình học tập tại Nhà trường.
5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung chính của đề tài được chia thành 3 chương
Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài
Chương 2.  Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến kết học tập trực tuyến của sinh viên
Chương 3. Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị
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[bookmark: _Toc77365629][bookmark: _Hlk69339646]1.1. Các mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học truyền thống
[bookmark: _Toc77365630]1.1.1. Mô hình nghiên cứu của Evans
Khi nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học của sinh viên, Evans (1999) đã đưa ra 5 yếu tố liên quan đến kết quả học tập của sinh viên bao gồm: (1) Đặc trưng về nhân khẩu; (2) Đặc trưng về tâm lý; (3) Kết quả học tập trước đây; (4) Yếu tố xã hội; (5) Yếu tố tổ chức [7]. Mô hình nghiên cứu được mô tả trong hình 1.1.
Nhân khẩu 
Tâm lý 
Kết quả học tập năm trước
Xã hội
Tổ chức
Kết quả 
học tập


Hình 1.1. Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của của sinh viên theo Evans
Đặc trưng nhân khẩu sinh viên gồm các yếu tố như tuổi, giới tính, ngôn ngữ, nền tảng văn hóa, loại trường, tình trạng kinh tế xã hội, tình trạng giáo dục xã hội và nơi ở. Mối quan hệ của các biến này( trừ giới tính và tuổi tác) với kết quả học tập là hoàn toàn ổn định. Tuy vậy, tuổi và giới tính cũng có ảnh hưởng đến kết quả học tập. Đặc trưng tâm lý của sinh viên gồm các yếu tố như sự chuẩn bị cho việc học, chiến lược cho học tập, cam kết mục tiêu. Nói chung, chúng có mối tương quan thuận với kết quả học tập – là yếu tố quan trọng tác động đến kết quả học tập. Các yếu tố tác động đến kết quả học tập là đa dạng, thực tế các nghiên cứu về yếu tố tác động đến kết quả học tập thường tập trung vào một hay một vài nhóm yếu tố đã nói. Trong đề tài này, các biến được chọn tương ứng với phạm vi, lĩnh vực và mục đích của đề tài. Trên cơ sở mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), với hệ thống số liệu thu thập được và các kết quả kiểm định mô hình, tác giả đã khẳng định 5 biến độc lập trên có ý nghĩa thống kê đối với kết quả học tập của sinh viên. 
[bookmark: _Toc77365631]1.1.2. Mô hình nghiên cứu của Võ Thị Tâm
Với nghiên cứu về “Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh”, tác giả Võ Thị Tâm (2010) phát triển mô hình của Evans với giả định rằng cần đưa thêm một số biến độc lập vào mô hình để đảm bảo phù hợp với những đặc điểm của sinh viên chính quy tại Việt Nam [8]. Mô hình nghiên cứu được mô tả trong hình 1.2.
Nhân khẩu
Kiên định học tập
Động cơ học tập
Cạnh tranh học tập
Ấn tượng học tập
Phương pháp học tập
Kết quả 
học tập


Hình 1.2. Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên theo Võ Thị Tâm
Kết quả đánh giá thang đo thông qua phân tích khám phá EFA và hệ số tin cậy Crobach Alpha, và được đánh giá lại bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA cho thấy các thang đo đạt yêu cầu về giá trị và độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy động cơ học tập, kiên định học tập,  cạnh  tranh  học  tập,  ấn tượng trường  học và phương pháp học tập có sự thay đổi của kết quả học tập. Trong các yếu tố trên, chỉ có 3 yếu tố tác động cùng chiều đến kết quả học tập với mức tác động từ cao đến thấp là phương pháp học tập tác động mạnh nhất vào kết quả học tập. Tiếp theo là tính kiên định học tập và ấn tượng trường học. Còn các yếu tố động cơ học tập và cạnh tranh học tập tác động không đáng kể đến kết quả học tập. 
[bookmark: _Toc77365632]1.1.3. Mô hình nghiên cứu của Đinh Thị Hóa và cộng sự
Tác giả Đinh Thị Hóa và cộng sự (2018) trong nghiên cứu: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh tế Trường Đại học Đồng Nai”  đã chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh Tế Trường Đại học Đồng Nai gồm 8 yếu tố: (1) Cạnh tranh trong học tập; (2) Kiên định học tập; (3) Phương pháp học tập; (4) Động cơ học tập; (5) Cơ sở vật chất; (6) Năng lực giảng viên; (7) Ấn tượng trường học; (8) Ảnh hưởng của bạn bè [2]. Mô hình nghiên cứu của nhóm tác giả được mô tả trong hình 1.3.Cạnh tranh trong học tập
Kiên định học tập
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Động cơ học tập
Cơ sở vật chất
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Hình 1.3. Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên theo Đinh Thị Hóa và cộng sự
 Qua việc tổng hợp và phân tích các biến quan sát như được trình bày trong bài viết, nhóm tác giả đưa ra nhận định rằng: kết quả học tập của sinh viên phụ thuộc vào 8 nhân tố như trên. Trong đó, nhân tố “sự tương tác lớp học của giảng viên” có tác động mạnh nhất, các nhân tố khác có tác động yếu hơn nhưng đều có ý nghĩa thống kê.
Tương đồng với quan điểm của tác giả Đinh Thị Hóa và cộng sự, nhóm tác giả Vũ Thị Thu Thảo và cộng sự cũng đã nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Thương Mại và chi ra các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập có thể đo lường bằng thang đo likert từ 1 - 5 tương ứng với mức độ đồng ý của người được khảo sát, điều tra. 
Mô hình ứng dụng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên được mô tả như sau:
 Kết quả học tập (KQHT)= f( ĐC,GV, CSVC, PPHT)
Trong đó:
 KQHT là biến phụ thuộc; 
ĐC, GV, PPHT là biến độc lập, với: (1) ĐC: Động cơ học tập; (2) GV: Phương pháp giảng học của giáo viên; (3) CSVC: Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; (4) PPHT: Phương pháp học tập của sinh viên.
Nhóm nghiên cứu đã khảo sát động cơ học tập của sinh viên K51, khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Thương Mại và kết quả thu được đã chỉ ra rằng, Động cơ học tập của sinh viên khoa TCNH là khá cao, đa số các bạn đều đặt mục tiêu có được tấm bằng giỏi sau khi ra trường. Ngoài ra, biến Phương pháp dạy học của giảng viên cũng có mức độ ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của sinh viên, trong đó, thang đo Truyền cảm hứng được phần lớn sinh viên đánh giá cao về mức độ quan trọng (60% số sinh viên được hỏi). Thang đo Chấm điểm cao cũng được sinh viên đánh giá cao về mứ độ quan trọng (20% số sinh viên được hỏi), giọng nói của giảng viên cũng là nhân tố thứ yếu ảnh hưởng đến kết quả học tập (14% số sinh viên được hỏi). Nhóm đã kết luận rằng mức độ ảnh hưởng lớn nhất tác động lớn nhất trong phương pháp dạy học của giảng viên là việc truyền cảm hứng tạo không khí thoải mái, ít  căng thẳng kích thích tinh thần học tập của sinh viên. Biến có mức độ ảnh hưởng thứ ba là Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên, vì vậy, 60% số sinh viên được hỏi đang sử dụng máy tính cá nhân để hỗ trợ cho việc tìm tài liệu, tra cứu thông tin bài học, 30% sinh viên dùng điện thoại di động và rất ít sinh viên (10%) tìm kiếm tài liệu tham khảo bằng sách báo ở thư viện nhà trường cũng như là các công cụ khác: bạn bè, thầy cô,…
Ngoài ra, khi thống kê các phương pháp học tập của sinh viên cho thấy, hiện nay, hầu hết sinh viên không có thói quen nghe giảng và ghi chép trong giờ học, tỷ lệ luôn luôn ghi bài (5%), nhỏ hơn tỷ lệ thỉnh thoảng ghi bài (40%) và không bao giờ ghi bài (10%). Do vậy kết quả học tập thường sẽ thấp và kém. Tỷ lệ luôn luôn phát biểu xây dựng bài(10%) bằng tỷ lệ các bạn chuẩn bị bài và ôn lại bài trước và sau khi đến lớp(10%). Số sinh viên thường xuyên đến thư viện đọc sách (30%), trong khi đó đa số sinh viên đều đến từ những vùng quê và ít có cơ hội tiếp cận với các điều kiện học tập đầy đủ. Qua đó nhóm nghiên cứu đã kết luận rằng trong tất cả các yếu tố thì phương pháp học tập có tác động lớn nhất đến kết quả học tập của sinh viên.
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Tác giả Phan Thị Hồng Thảo và cộng sự đã nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố từ bản thân sinh viên, nhà trường và gia đình- xã hội ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên tại Học viện Ngân hàng- Phân viện Bắc Ninh. Tác giả đã đưa ra 5 yếu tố: (1) Động cơ học tập, (2) Phương pháp học tập; (3) Phương pháp giảng dạy; (4) Cơ sở vật chất; (5) Gia đình xã hội [9]. Mô hình nghiên cứu được trình bày trong hình 1.4.
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Hình 1.4. Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập
 của sinh viên theo Phan Thị Hồng Thảo và cộng sự
Qua khảo sát 400 sinh viên tại Học viện, sử dụng phương pháp hồi quy bội, nghiên cứu đã chỉ ra rằng có 3 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên gồm: phương pháp giảng dạy tích cực của giảng viên, phương pháp học tập ngoài giờ lên lớp và cơ sở vật chất của nhà trường. 
Tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang (2010) trong nghiên cứu “Khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”, đã thu thập 795 mẫu khảo sát, có 92,3% ý kiến đồng ý cho rằng quan niệm và thới quen học tập có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Đồng thời cũng có 89,2% ý kiến đồng ý rằng cách dạy của giáo viên có ảnh hưởng lớn nhất đến quan niệm và thói quen học tập của sinh viên [12]. Bằng kiểm định INOVA đã cho thấy có sự khác biệt về kết quả học tập của sinh viên theo từng năm học, từ năm nhất đến năm tư với độ tin cậy 95%. Và một kết luận thực tế từ thực tiễn nghiên cứu là quan niệm và thói quen học tập của sinh viên cho rằng chỉ học để đậu, học để lấy tấm bằng để đi làm, một số khác thì cho rằng học để biết, để hiểu và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Một số sinh viên vẫn còn giữ thói quen học tập ở phổ thông theo cách thầy đọc trò ghi.
Tác giả Nguyễn Văn Lượt (2007) “Nghiên cứu ý chí trong hoạt động tự học của sinh viên Khoa tâm lý học Trường Đại học Xã hội và Nhân dân”, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài tập trung phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự nổ lực ý chí trong hoạt động tự học của sinh viên, đề tài khảo sát 245 mẫu [3]. Kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy hoạt động học tập của sinh viên được thúc đẩy bởi nhiều động cơ khác nhau. Có sự sắp xếp thứ bậc động cơ theo hướng: Các động cơ hoàn thiện tri thức được đặt lên hàng đầu, sau đó là các động cơ xã hội như làm cho cha mẹ vui lòng, bằng đẹp, có công việc tốt, … Có thể thấy động cơ học tập của sinh viên gắn liền với định hướng nghề nghiệp sau này, không phải là động cơ chung trừu tượng. Kết luận “có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên”. Trong đó các yếu tố chủ quan từ phía chủ thể sinh viên như: Động cơ học tập; Ý thức trách nhiệm với gia đình và xã hội là các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ hơn các nỗ lực ý chí trong hoạt động học tập của họ so với các yếu tố khách quan: Phương thức kiểm tra đánh giá thi cử; Các hoạt động hỗ trợ học tập của các tổ chức  chính trị  - xã hội  của sinh viên  như Đoàn thanh  niên, Hội sinh viên.
Thông qua nghiên cứu tổng quan về các nghiên cứu trước đây cho thấy những nhân tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên thật đa dạng và phong phú xoay quanh những yếu tố tác động cơ bản như động cơ học tập, phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy của giảng viên tác động nhiều tới kết quả học tập của sinh viên. 
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Học trực tuyến hay còn gọi là  Elearning là một hình tức học ảo thông qua mạng internet kết nối với các trung tâm đào tạo có lưu trữ sẵn các bài giảng điện tử và một số phần mềm cần thiết cho phép học viên và người giảng dạy có thể trao đổi thông tin bài học với nhau và học viên có thể nhận yêu cầu cũng như các bài tập từ giảng viên [8]. Đây là một hình thức đào tạo qua mạng có nhiều đổi mới hơn so với học truyền thống, cung cấp cho học viên sự kết hợp hái hòa giữa nhìn, nghe và sự chủ động tích cực trong hoạt động. Chính nhờ vào lợi ích đó, đào tạo qua mạng đã mang lại rất nhiều hiệu quả cho việc học tập như: thu hút được nhiều đối tượng học viên trên phạm vi toàn cầu, cắt giảm được nhiều chi phí xuất bản, in ấn tài liệu. Học viên khi tham gia vào các lớp học trực tuyến có thể chủ động lựa chọn cho mình những kiến thức phù hợp. Người học trực tuyến có thể chủ động chọn những kiến thức phù hợp với mình so với hình thức tiếp thu thụ động trên lớp. Cùng với việc đánh giá được nhu cầu thực tế, học trực tuyến có thể áp dụng cho tất cả các nhu cầu cụ thể nhất. Chính vì những đặc điểm trên, học trực tuyến đang là một giải pháp tối ưu nhất với sự thu hút động đảo học viên về nhiều trình độ và cấp học khác nhau.
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Theo nhóm tác giả Gunmala Suri, Navkiran, Gurman Kaur, Sneha Sharma  nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học trực tuyến giữa sinh viên Đại học Punjabi” [14]. Nghiên cứu này được thực hiện tại Đại học Punjabi, Patiala và tập trung vào mối quan hệ giữa kỷ luật của sinh viên với phản ứng và thái độ của họ đối với e-learning. Theo các tài liệu hiện có, người ta thừa nhận rằng kỷ luật học sinh đóng một vai trò trong việc hiểu được sự hài lòng và trải nghiệm của học sinh trong môi trường giáo dục. Nó cũng phân tích tác động của kỷ luật học sinh đối với phản ứng của học sinh đối với việc cung cấp e-learning và tác động của kỷ luật học sinh đối với việc sử dụng Internet hàng tuần. Công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu là bảng câu hỏi. 
Nghiên cứu này đã phân tích 306 sinh viên đăng ký các khóa học khác nhau trên nhiều khoa tại Đại học Punjabi, Patiala. Kết quả phân tích tác động của việc kỷ luật học sinh trên quy mô đối với máy tính và thái độ học tập điện tử của ANOVA cho thấy mối quan hệ không đáng kể tồn tại giữa kỷ luật học sinh và thái độ đối với học tập điện tử, tình cảm đối với máy tính, sợ máy tính / công nghệ, trong khi một mối quan hệ đáng kể tồn tại giữa kỷ luật của học sinh và nhận thức sử dụng máy tính. Kiểm tra liên kết Chi bình phương tiết lộ rằng có một mối liên hệ vừa phải giữa kỷ luật của học sinh và việc sử dụng Internet hàng tuần. Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy rằng sinh viên từ tất cả các ngành đều ủng hộ việc cung cấp các phương tiện học tập điện tử và truy cập trực tuyến vào các bài giảng trên lớp. trong khi đó tồn tại một mối quan hệ đáng kể giữa kỷ luật của học sinh và nhận thức về việc sử dụng máy tính. Kiểm tra liên kết Chi bình phương tiết lộ rằng có một mối liên hệ vừa phải giữa kỷ luật của học sinh và việc sử dụng Internet hàng tuần.
 Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy rằng sinh viên từ tất cả các ngành đều ủng hộ việc cung cấp các phương tiện học tập điện tử và truy cập trực tuyến vào các bài giảng trên lớp. trong khi đó tồn tại một mối quan hệ đáng kể giữa kỷ luật của học sinh và nhận thức về việc sử dụng máy tính. Kiểm tra liên kết Chi bình phương tiết lộ rằng có một mối liên hệ vừa phải giữa kỷ luật của học sinh và việc sử dụng Internet hàng tuần. Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy rằng sinh viên từ tất cả các ngành đều ủng hộ việc cung cấp các phương tiện học tập điện tử và truy cập trực tuyến vào các bài giảng trên lớp.
Theo tác giả Dương Thị Thanh Hiền “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến của học viên đang học tại Đại học Duy Tân” đã chỉ ra nhu cầu học tập trực tuyến tại ĐH Duy Tân có tương quan chặt chẽ với các nhân tố: Công nghệ thông tin, Cơ hội việc làm, Tính linh hoạt của hình thức đào tạo, Chất lượng đào tạo và Chi phí học tập [15]. Kiểm định giả thuyết mô hình hồi qui giữa 5 thành phần là biến độc lập: (1) Công nghệ thông tin; (2) Cơ hội việc làm; (3)Tính linh hoạt của hình thức đào tạo; (4) Chất lượng đào tạo; (5) Chi phí học tập và biến phụ thuộc là Nhu cầu học tập trực tuyến. Tổng hợp kết quả kiểm định, tác giả đã xây dựng được mô hình hồi qui với 4 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc: Mô hình cho còn 4 biến độc lập ảnh hưởng thuận chiều đến mức độ thỏa mãn của người sử dụng ở độ tin cậy 70%. Tác giả đã kết luận rằng có 4 nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến việc đào tạo trực tuyến tại Đại học Duy Tân, bao gồm: (1) Cơ hội việc làm; (2) Tính linh hoạt của hình thức đào tạo; (3) Chất lượng đào tạo; (5) Chi phí học tập. Thông qua kết quả khảo sát điều tra ta thấy sự tác động lần lượt của các nhân tố đến việc đào tạo trực tuyến tại Đại học Duy Tân.
Tác giả Nguyễn Thị Hồng đã xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia học tập trực tuyến của người học [15]. Tác giả đã chỉ ra rằng: Học tập trực tuyến mang nhiều ưu điểm vượt trội trong đào tạo đã làm thay đổi mạnh mẽ quá trình tự học do khả năng cá nhân hóa cũng như đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học. Học tập trực tuyến và xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đang được quan tâm chú ý và đưa vào triển khai trong nhiều trường đại học ở Việt Nam với phạm vi, mức độ khác nhau. Nghiên cứu cho thấy các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tham gia vào học tập trực tuyến bao gồm (1) ý thức cộng đồng về học tập, (2) sự tham gia của người hướng dẫn, (3) kinh nghiệm sống, (4) uy tín của cơ sở đào tạo, (5) phong cách học tập, và (6) động cơ học tập.
[bookmark: _Toc77365637]1.3. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng nghiên cứu
Đã có nhiều nghiên cứu về kết quả hoặc nhu cầu học tập của sinh viên được thực hiện bởi các tác giả trong và  ngoài nước, tuy nhiên, các nghiên cứu chủ yếu hướng tới phương pháp học tập truyền thống hoặc biến phụ thuộc trong mô hình là nhu cầu học tập trực tuyến hoặc quyết định học tập trực tuyến. Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện liên quan đến kết của học tập trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: 
Về đối tượng nghiên cứu: Các công trình nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chủ yếu được thực hiện nghiên cứu đối với hình thức học truyền thống. Đối với hình thức học trực tuyến, các nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở biến phụ thuộc không phải là kết  quả học tập của sinh viên mà biến phụ thuộc là nhu cầu học tập trực tuyến hoặc quyết định học tập trực tuyến của sinh viên hoặc người học. 
Về phạm vi nghiên cứu: các nghiên cứu được thực hiện đối với bộ số liệu khảo sát đối với sinh viên của một khoa, một cơ sở đào tạo cụ thể. Mỗi cơ sở đào tạo, sinh viên có khả năng, nhận thức khác nhau, cách thức tổ chức và hỗ trợ sinh viên học tập trực tuyến cũng khác nhau. Với đặc thù của sinh viên, đặc biệt là sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, vốn không lựa chọn phương pháp học tập và làm việc trực tuyến nhưng đang dần phải thay thế phương pháp học tập và làm việc trực tiếp bằng phương pháp học tập và làm việc trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, việc nghiên cứu trên cơ sở điều kiện số liệu cụ thể sẽ giúp đưa ra những kiến nghị phù hợp và hiệu quả hơn.
Về nội dung nghiên cứu: các các nghiên cứu đã đưa ra những khái niệm và mô hình nghiên cứu phù hợp với đặc điểm của sinh viên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại giai đoạn nghiên cứu. Các nội dung nghiên cứu ở trên đã đưa ra khái niệm, phương pháp nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, vai trò, tính cấp thiết của đề tài mà các tác giả muốn hướng tới, những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên được đánh giá là phù hợp với hình thức học truyền thống. Tuy nhiên, với xu thế phát triển cách mạng công nghệ 4.0, cần có những kiến nghị, giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và tâm lý người học trong từng thời kỳ.
Từ những phân tích trên cho thấy, việc nghiên cứu đề tài đảm bảo tính cấp thiết nhằm đưa ra các kết luận bằng số, tạo cơ sở đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả học tập trực tuyến của sinh viên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xẫ hội và tâm lý của sinh viên trường Đại học Mỏ địa chất nói riêng và sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hả nội nói chung.
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[bookmark: _Toc77365640]2.1.1. Khái niệm học tập trực tuyến
Các khái niệm về học tập trực tuyến đã được nhận định từ đầu những năm 1990 và là một trong những phát triển quan trọng nhất của ngành công nghệ thông tin (IT) trong việc đóng góp cho ngành công nghiệp giáo dục (Selim, 2007). Đề cập đến định nghĩa của hệ thống học trực tuyến được đưa ra bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Học Công nghệ của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE), Ngai et al. (2007) cho rằng một hệ thống giáo dục trực tuyến là: “Một hệ thống công nghệ học tập mà sử dụng các trình duyệt web như là phương tiện chính của sự tương tác với người học; cùng với đó, Internet và một mạng nội bộ là phương tiện chính của giao tiếp trong hệ thống của chính mình cũng như với các hệ thống khác. Những hệ thống này làm việc như là nền tảng chính để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc giảng dạy và học tập”. Theo Sun Microsystem, Inc.: “học tập trực tuyến là việc học tập được phân phối hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử như internet, ti vi, các hệ thống giảng dạy thông minh, và việc đào tạo dựa trên máy tính (CBT)” [17].
Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng theo nhóm nghiên cứu, học tập trực tuyến có ba điểm cơ bản sau: (1) học tập trực tuyến được thực hiện dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông; (2)  hiệu quả của học tập trực tuyến nếu được đầu tư và sử dụng thích hợp sẽ cao hơn so với cách học truyền thống do nó có tính tương tác cao, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người; (3) học tập trực tuyến sẽ trở thành xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức. Hiện nay, học tập trực tuyến đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nước trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin và sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 
Học tập trực tuyến là một phần của việc học tập nhưng được dựa trên công nghệ và được học tập qua Internet, mạng xã hội và  các ứng dụng mạng nội bộ mở rộng. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc sử dụng các trang mạng học tập trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, hay chính là học tập trực tuyến, một tập hợp con của giáo dục trực tuyến.
Một số ưu điểm của học tập trực tuyến
Học tập trực tuyến là hình thức học tập qua mạng internet do đó có nhiều đổi mới và ưu điểm so với học truyền thống, cụ thể như sau:
Thứ nhất, học tập trực tuyến có mức học phí thấp. Việc xây dựng thiết kế web trường học không tốn nhiều chi phí bằng việc xây dựng một trường học và cũng không cần giấy phép xây dựng phức tạp. Các cá nhân hay tổ chức đều có thể thiết kế làm web dạy học qua mạng nhưng cấp độ đào tạo lại khác nhau giúp học viên dễ dàng lựa chọn. Đồng thời nội dung truyền đạt phải tối ưu và nhất quán.
Thứ hai, học tập trực tuyến là hình thức học tập linh hoạt, giúp người học chủ động hơn trong quá trình học tập của mình trong việc lựa chọn những kiến thức, thời gian và tiến độ học tập phù hợp. Người học có thể truy cập vào các khóa học trực tuyến tại nhà, nơi làm việc hay các địa diểm mạng internet công cộng và vào mọi lúc mọi nơi theo yêu cầu cá nhân của từng học viên. Học viên có thể chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn website học qua mạng với sự chỉ dẫn của giáo viên hay những khóa học trực tuyến qua mạng với hình thức tương tác. Ngoài ra, học viên còn có thể tự động điều chỉnh tốc độ học tập theo khả năng, và còn có thể nâng cao thêm kiến tức thông qua những tài liệu của thư viện trực tuyến. Mỗi học viên đều có thể đăng ký nhiều khóa học và thanh toán trực tuyến chi phí học tập.
Thứ ba, Học tập trực tuyến giúp người học tiết kiệm được chi phí và thời gian học tập. Do hoc tập trực tuyến, người học có thể thực hiện tại nhà cùng với máy tính/điện thoại thông minh, do đó, học viên có thể tiết kiệm được tới khoảng 60% chi phí đi lại. Ngoài ta, so với phương pháp đào tạo truyền thống thì các khóa học qua mạng giúp học viên tiết kiệm khoảng từ 20 đến 40 % thời gian đo giảm được thời gian đi lại và sự phân tán. Việc truyền đạt kiến thức nhanh chóng, tiện lợi theo yêu cầu của học viên. 
Thứ tư, học trực tuyến cho phép học viên dễ dàng tham gia khóa học và có thể theo dõi kết quả cũng như tiến độ học tập. Với khả năng thiết kế website quản lý học sinh sinh viên, giáo viên có thể biết được những học viên nào tham gia khóa học, khi nào họ hoán tất quá trình học tập và đưa ra giải pháp thực hiện giúp họ phát triển trong quá trình học.
Một số yêu cầu của học tập trực tuyến
Để có thể phát huy được những ưu điểm khi học trực tuyến, cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
Thứ nhất, người học cần có động cơ học tập rõ ràng: Do người học thường thực hiện việc học một cách độc lập, trong môi trường không có nhiều sự cạnh tranh cao và cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè như học trên lớp, có thể dẫn đến người học không tập trung, không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của người học. Chính vì vậy, để người học tập trung, chủ động, sáng tạo cần xác định động cơ học tập rõ ràng;
Thứ hai, tăng cường sự chú ý và sự tương tác trong giờ giảng. Bên cạnh việc người học cần có động cơ học tập rõ ràng, vai trò của người dạy cũng hết sức quan trọng, nhằm giúp người học tập trung, tạo môi trường cạnh tranh và thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo của người học. Người dạy cần chuẩn bị tốt bài giảng, tăng cường các tình huống tương tác và có viên hướng dẫn rõ ràng để người học có thể thúc đẩy người học đạt kết quả tốt; 
Thứ ba, chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Không chỉ học viên, giảng viên và các cơ sở đào tạo cũng cần có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, bao gồm đường truyền, cơ sở tài liệu và quản lý học tập đảm bảo đủ tiêu chuẩn, sức chứa cho số lượng học viên có thể dạy và học với tình trạng hình ảnh, âm thanh ổn định, tài liệu tham khảo đầy đủ, thông tin thông suốt và kịp thời;
Các nhà lãnh đạo cấp cao về đào tạo giáo dục ở Việt Nam khẳng định rằng giáo dục chính là một trong những ngành được hưởng nguồn dầu tư cao nhất và là một ngành có sự ưu tiên lớn nhất trong phát triển đất nước. Chính vì thế, cùng với nhiều nỗ lực và sự kết hợp với công nghệ thông tin, mạng internet nên hình thức học qua mạng đang ngày càng phát triển và phổ biến tại Việt Nam mang đến cho người học nguồn thông tin kiến thức đa dạng của nhiều quốc gia trên thế giới.
[bookmark: _Toc77365641]2.1.2. Khái niệm kết quả học tập trực tuyến
Theo Võ Thị Tâm (2010), kết quả học tập là kiến thức, kỹ năng thu nhận của SV là mục tiêu quan trọng nhất của các trường đại học cũng như của SV [9]. Các trường đại học cố gắng trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng (gọi chung là kiến thức) họ cần. SV vào trường đại học cũng kỳ vọng họ sẽ thu nhận những kiến thức cần thiết để phục vụ quá trình làm việc và phát triển sự nghiệp của họ. 
	Có những quan điểm và cách thức đo lường kết quả học tập của SV trong học tập tại các trường đại học. Theo Hamer (2000), kết quả học tập có thể được đo lường thông qua điểm của môn học [11]. Theo Clarke & ctg (2001, kết quả học tập cũng có thể do SV tự đánh giá về quá trình học tập và kết quả tìm kiếm việc làm [11]. Theo Young & ctg (2003), kết quả học tập của SV được định nghĩa là những đánh giá tổng quát của chính SV về kiến thức và kỹ năng họ thu nhận được trong quá trình học tập các môn học cụ thể tại trường [11].
	Ngoài ra, theo các tác giả: Jame Madison (2003); Jame O. Nichols (2002) về kết quả học tập của sinh viên, theo đó “Kết quả học tập là bằng chứng của sự thành công của học sinh/ sinh viên về kiến thức, kỹ năng, thái độ đã được đặt ra trong mục tiêu giáo dục” [17]. Như vậy, kết quả học tập của sinh viên là kết quả của một chuyên ngành hay cả một khoá học đào tạo, bao gồm các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên đạt được. Các kỹ năng, kiến thức này được tích luỹ từ các môn học khác nhau trong suốt quá trình học được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo. Trường Đại học Cabrillo quan niệm kết quả học tập của sinh viên “là kiến thức, kỹ năng và thái độ sinh viên đạt được và phát triển trong suốt khoá học” [17].
	Dựa trên các công trình nghiên cứu về kết quả học tập của học sinh, sinh viên và trong bối cảnh thời đại bùng nổ internet một cách mạnh mẽ và toàn diện, có thể thấy giáo dục và đào tạo là: “Kết quả học tập trực tuyến của sinh viên là kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên đạt được, phát triển trong suốt quá trình học tập trực tuyến”.
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a) Thuyết hành vi (Behavio- rist theory)
	I. Pavlov, E.  Thorndike,  J. B. Watson,  Skinner quan niệm rằng: “Học tập là sự thành đổi hành vi”. Cơ chế học tập là cơ chế kích thích và phản ứng. Thông qua những kích thích về nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá, ví dụ như: điểm cao cho các câu trả lời đúng, điểm thấp cho các câu trả lời sai, … Người học có những phản ứng tạo ra những hành vi học tập và qua việc luyện tập đó, thay đổi hành vi của mình. Theo cơ chế đó, quá trình học tập được hiểu là quá trình thay đổi hành vi. Sự phát triển của người học được đong đếm theo mức độ, người học có thể đưa ra những hành vi mong đợi theo yêu cầu.
	Về nhược điểm, nội dung thuyết hành vi nói lên việc không quan tâm đến quá trình nhận thức bên trong của học sinh, làm cho việc thiết kế bài học đôi khi đi ngược lại với quá trình nhận thức tự nhiên đó. Điều đó dẫn tới việc, học sinh có thể vì bị áp đặt, học vì điểm số.
	Việc ứng dụng thuyết hành vi trong việc dạy học là vận dụng trong việc xác định mục tiêu bài học, tức là các định các hành vi học sinh có thể thực hiện được sau khi học xong bài đó. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc giáo viên cung cấp phản hổi, điều chỉnh và giám sát quá trình học tập của học sinh. Cuối cùng là vận dụng tốt trong một số việc rèn luyện một số kỹ năng cho học sinh.
b) Thuyết phát triển nhận thức (Cognitive developme- nt theory)
	Edward Tolman, Jean Piaget, Jerome Bruner, Ulrick Neisser, John Dewey tập trung nghiên cứu về quá trình nhận thức: con người phát triển nhận thức về thế giới của mình như thế nào và vai trò của sinh học trong quá trình phát triển đó. Nền tảng của thuyết phát triển nhận thức là học thuyết của Jean Piaget, được chia thành 2 phần chính:
· Thuyết về sự thích nghi và quá trình sử dụng các cấu trúc nhận thức: 
	Để trả lời cho câu hỏi: “quá trình nhận thức diễn ra như thế nào?”. Piaget đã đưa ra các khái niệm về quá trình đồng hoá và điều ứng để đạt trạng thái cân bằng.
- 	Đồng hoá (Assimilation): quá trình đưa các thông tin mới vào các cấu trúc nhận thức đã có (nếu các thông tin mới có tính quen thuộc, con người sử dụng các cấu trúc nhận thức đã có để tiếp nhận chúng).
- 	Điều ứng (Accommodation): quá trình biến đổi cấu trúc nhận thức đã có để thích nghi với thông tin mới (nếu các thông tin mới quá sai khác với những cái đã có sẽ dẫn tới biến đổi cấu trúc nhận thức đã có để tiếp nhận thông tin mới).
	 Cả hai con đường này đều dẫn tới một mục đích là đạt được sự cân bằng (equilibrium) giữa các tổ chức thần kinh đó với môi trường. Con người chủ động xử lý các tương tác giữa bản thân với môi trường theo cách tự chỉ đạo, sử dụng nhiều dạng quá trình xử lý thông tin để xây dựng nên quan điểm riêng của từng cá nhân.
· Thuyết về sự phát triển nhận thức qua các giai đoạn:
· 	Sự phát triển nhận thức của con người thường trải qua  4 giai đoạn: cảm giác-vận động (sinh ra - 2 tuổi); tiền thao tác (2 - 7 tuổi); thao tác cụ thể (7 - 11 tuổi) và cuối cùng là thao tác hình thức và tư duy hình tượng (11 - 15 và kéo dài đến giai đoạn trưởng thành). Thiết kế nội dung  cũng như các nhiệm vụ học tập phù hợp với đặc điểm phát triển nhận thức của HS chính là nội dung ứng dụng lý thuyết này trong dạy học.
c) Thuyết kiến tạo xã hội (Social constructi- vist theory)
	Hạt nhân là học thuyết của L.S. Vygotsky, coi các tương tác xã hội như nền tảng cho tất cả mọi QTHT và phát triển. Các điểm chính cần lưu ý trong học thuyết này là: 
· Sự tương tác xã hội đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển nhận thức, nó quyết định cái gì được học, việc học tập diễn ra khi nào và như thế nào ?
· Mỗi người có một vùng tiềm năng để học tập được gọi là “vùng phát triển gần” (Zone of Proximal Development - ZPD). Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình phát          . triển, có 3 mức độ có thể xảy ra:
· Mức độ cá nhân có thể thực hiện công việc mà  không cần sự trợ giúp hay hướng dẫn.
· Mức độ cá nhân không thể làm được dù có sự hỗ trợ hay hướng dẫn.
· Mức độ cá nhân có thể làm được nếu có sự giúp đỡ hay hướng dẫn.
	Vùng phát triển gần là khoảng cách giữa mức độ phát triển thực tế được xác định thông qua việc giải quyết vấn đề một cách độc lập với mức độ phát triển tiềm năng được xác định thông qua việc giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên hay thông qua việc hợp tác với những sinh viên có khả năng hơn.
	Qua thuyết kiến tạo xã hội, nhận thấy cần cung cấp cho học sinh sự tương tác xã hội trong suốt quá trình học tập và cần khám phá ra vùng phát triển gần của học sinh và sau đó thiết kế các nhiệm vụ và các chỉ dẫn nhằm trong vùng này.
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[bookmark: _Toc77365644]2.2.1. Đặc điểm của sinh viên ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến
Sinh viên là tầng lớp xã hội đặc thù đang trong quá trình định hình nhân cách, đạo đức và lối sống. Đồng thời họ là những người tràn đầy sức sống, có hoài bão ước mơ năng động được đào tạo một cách cơ bản, toàn diện theo tất cả các chuyên ngành; họ nhạy bén với cái mới, nắm trong tay tri thức thời đại... Nhận thấy trong quá trình học tập trực tuyến của sinh viên, nhóm nghiên cứu có một số nét đặc trưng như sau:
Lứa tuổi sinh viên có những nét tâm lý điển hình, đây là thế mạnh của họ so với các lứa tuổi khác như: tự ý thức cao, có tình cảm, có năng lực và trí tuệ phát triển (khao khát đi tìm cái mới, thích tìm tòi, khám phá), có nhu cầu, khát vọng thành đạt, nhiều mơ ước và thích trải nghiệm, dám đối mặt với thử thách. Song, do hạn chế của kinh nghiệm sống, sinh viên cũng có hạn chế trong việc chọn lọc, tiếp thu cái mới. Những yếu tố tâm lý này có tác động chi phối hoạt động học tập, rèn luyện và phấn đấu của sinh viên.
Sinh viên là tầng lớp nhanh nhạy với công nghệ và đa số đều có thiết bị truy cập Internet. Phần lớn, họ sử dụng thành thạo các ứng dụng, phần mềm, điều này cho thấy rằng sự tiếp nhận, tiếp thu những thành tựu về công nghệ thông tin để áp dụng trong việc học tập trực tuyến là không quá khó khăn, thậm chí không muốn nói là khá dễ dàng. Nhưng cũng chính vì sự bùng nổ rất mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin, mà đặc biệt là mạng xã hội. Họ dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. Các ứng dụng được sử dụng thường xuyên là “Faebook”, “Tik Tok”, “Games”, “Shoppe”, …có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên sinh viên bỏ ra nhiều thời gian của mình để lướt qua các trang mạng xã hội này nhằm giải trí, mà phần lớn, chưa giành thời gian rảnh rỗi đó để đầu tư cho việc ôn tập, luyện tập các bài đã được học, chuẩn bị bài mới hay tự mình khai thác những nội dung học tập mới.
Đa số sinh viên cho biết rằng, một bộ phận không nhỏ sinh viên có tinh thần chủ động  chưa cao trong quá trình học tập trực tuyến, đặc biệt là thời điểm bắt đầu một ngày mới. Còn có nhiều sinh viên vẫn còn giữ thói quen thức rất khuya và dậy rất muộn vào ngày hôm sau. Việc giữ thói quen này có tác động không tốt tới chất lượng của quá trình học tập trực tuyến và kết quả học tập về sau. Đồng thời, sự chủ động của sinh viên dần bị giảm đi trong việc học tập trực tuyến.
	Sinh viên là những con người năng động và sáng tạo. Trong đầu họ luôn đầy ắp nhũng ý tưởng độc đáo và thú vị, họ tận dụng mọi cơ hội để biến các ý tưởng ấy thành hiện thực. Không chỉ chờ cơ hội đến, họ còn tự mình tạo ra cơ hội. Đã có nhiều sinh viên nhận được bằng phát minh, sáng chế và không ít trong số đó đã được áp dụng, trở thành những sản phẩm hữu ích trong thưc tiễn. Trong học tập, sinh viên không ngừng tự đổi mới phương pháp học sao cho lượng kiến thức thi được là tối đa. Không chờ đợi, thụ động vào thầy cô, họ tự mình đọc sách, nghiên cứu, lấy thông tin, tài liệu từ mọi nguồn.
	Phần lớn sinh viên đều có khả năng thích nghi cao với mọi môi trường sinh sống và học tập. Họ không chỉ học tập ở một phạm vi hẹp, sinh viên ngày nay luôn phát huy tinh thần học tập ở mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ lĩnh hội những kiến thức của nhân loại, sinh viên còn tiếp thu những cái hay, cái đẹp trong mọi lĩnh vực khác nhau như: văn hoá, nghệ thuật, …
	Không chỉ giới trẻ nói chung, mà sinh viên ngày nay hầu như có phong cách tự khẳng định mình. Đó là một thế mạnh mà không phải tầng lớp nào cũng có được. Phải thực sự có tri thức và đủ tự tin thì mới dám khẳng định mình. Dù trong bất cứ lĩnh vực nào sinh viên cũng tự tin vào tiếng nói của mình. Họ chứng minh cho chúng ta thấy được sức mạnh của họ, vai trò to lớn của họ trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển xã hội.
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Trên cơ sở phân tích đặc điểm học tập trực tuyến và đặc điểm của sinh viên tại các trường đại học liên quan đến học tập, đề tài kế thừa các kết quả nghiên cứu trong mô hình nghiên cứu của Phan Thị Hồng Thảo (2013) với biến độc lập phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy, Phương tiện học tập, Võ Thị Tâm (2010) với biến độc lập ấn tượng học tập và Mushtaq, I., & Khan, S. N. (2012) với biến độc lập tiện ích trong quá trình học tập. Mô hình nghiên cứu đề xuất bao gồm: Biến phụ thuộc: Kết quả học tập trực tuyến của sinh viên; Biến độc lập: (1) Ấn tượng; (2) Phương pháp học tập; (3) Phương pháp giảng dạy; (4) Phương tiện học tập; (5) Tiện ích. Mô hình nghiên cứu đề xuất được minh họa trong hình 2.1
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Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên
(Nguồn: Phát triển của nhóm nghiên cứu)
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	Trên cơ sở mô hình nghiên cứu ở trên, cùng với kết quả tổng quan nghiên cứu, nhóm nghiên cứu phát triển thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu. Thang đo chi   tiết của các biến được thể hiện trong bảng 2.1. 
(1) Ấn tượng (AT): Ấn tượng với phương pháp học tập là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Phương pháp học tập có ấn tượng tốt với sinh viên sẽ giúp sinh viên cảm nhận được những lợi ích do phương pháp học đem lại, sinh viên có thể tập trung hơn, tận dụng được tốt hơn những thuận lợi, từ đó kết quả học sẽ cao hơn. Ấn tượng với phương pháp học tập của sinh viên thường được thể hiện thông qua các khía cạnh: phương pháp học này có thể giúp sinh viên lưu giữ được nội dung bài học, có thể xem lại nội dung bài học đã bị bỏ lỡ, thuận lợi khi tìm kiếm lại những thông tin cần thiết hoặc giúp sinh viên thấy tập trung hơn khi học tập….. Như vậy, giả thuyết được đưa ra như sau:
GT1. Ấn tượng với phương pháp học có tác động tích cực tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên.
(2) Phương pháp học tập (HT): liên quan đến cách thức học tập của sinh viên đối với mỗi học phần. Phương pháp học tập được đánh giá là tích cực và chủ động nếu sinh viên luôn xây dựng kế hoạch học tập, luôn chuẩn bị bài trước khi đến giờ học, cố gắng tập trung, ghi chép, vận dụng các kiến thức đã học để rèn luyện các bài tập, thực hành…. . Sinh viên có phương pháp học tập đúng đắn, tích cực sẽ có thể tập trung hơn trong quá trình học tập, phát huy được tính chủ động, sáng tạo hơn trong nắm bắt những kiến thức, giải quyết các bài tập tình huống và rèn luyện các kỹ năng cần thiết, từ đó mang lại kết quả học tập cao hơn. Ngược lại, nếu sinh viên không có phương pháp học tập đúng đắn, tích cực, đặc biệt là với phương pháp học trực tuyến, sẽ không thể tập trung và nắm bắt được những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập, sinh viên cũng khó có thể chủ động và tích cực trong chuẩn bị bài, giải quyết các bài tập tình huống cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết, do đó kết quả học tập sẽ càng giảm sút. Như vậy, giả thuyết được đưa ra như sau:
GT2. Phương pháp học tập có tác động tích cực tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên.
(3) Phương pháp giảng dạy (GD): là nỗ lực của giáo viên trong việc chuẩn bị bài, cung cấp tài liệu tham khảo cho sinh viên, thuyết trình những nội dung cần thiết của bài học, quản lý lớp và hỗ trợ sinh viên thảo luận, làm bài tập…. 
Như vậy, giả thuyết được đưa ra như sau:
GT3. Phương pháp giảng dạy có tác động tích cực tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên
 (4) Phương tiện học tập (PT): Phương tiện học tập bao gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, công nghệ thông tin… phục vụ cho quá trình học tập.
. Như vậy, giả thuyết được đưa ra như sau:
GT4. Phương tiện học tập có tác động tích cực tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên.
 (5) Tiện ích (TI): Yếu tố tiện ích trong học tập bao gồm các yếu tố đem lại những giá trị và điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập như không gian học tập, thoải mái, mức độ cạnh tranh giữa các sinh viên cao, sự thuận tiện khi tìm kiếm, tra cứu tài liệu…. .. Như vậy, giả thuyết được đưa ra như sau:
GT5. Tính tiện ích của phương pháp học có tác động tích cực tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên
Từ các giả thuyết đã đưa ra như trên, thang đo lý thuyết được xác định như trong bảng 2.1.
Từ những kết quả tổng quan nghiên cứu ở chương 1, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, phát triển lý thuyết liên quan đến học tập trực tuyến nói chung, cũng như kết quả học tập trực tuyến của sinh viên nói riêng. Cũng trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên và phát triển thang đo phục vụ việc khảo sát và kiểm định được thực hiện ở chương 3 của báo cáo.
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[bookmark: _Toc59718716][bookmark: _Toc59718776][bookmark: _Toc65308781][bookmark: _Hlk77338260]Bảng 2.1. Thang đo lý thuyết dùng trong nghiên cứu
	Mã số
	Nội dung câu hỏi

	[bookmark: _Hlk70403789]HT
	PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

	HT1
	Tôi lập thời gian biểu cho việc học tập

	HT2
	Tôi luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu học tập

	HT3
	Tôi tìm đọc tất cả những tài liệu do giáo viên hướng dẫn

	HT4
	Tôi chủ động tìm đọc thêm tài liệu tham khảo

	HT5
	Tôi chuẩn bị bài trước khi đến lớp

	HT6
	Tôi ghi chép bài đầy đủ theo cách hiểu của mình

	HT8
	Tôi vận dụng các kiến thức đã học để rèn luyện các bài tập, thực hành

	HT9
	Tôi thường phát biểu xây dựng bài

	[bookmark: _Hlk70405687]HT10
	Tôi có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn xảy ra trong học tập trực tuyến

	HT11
	Tôi luôn thích thú với những thách thức trong học tập

	HT12
	Tôi không bị phân tâm khi học trực truyến

	HT13
	Tôi có thể sử dụng nhiều ứng dụng để học tập trực tuyến

	GD
	PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

	GD1
	Tôi được giảng viên định hướng nội dung thảo luận trực tuyến

	GD2
	Tôi cảm thấy phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp tôi dễ hiểu bài

	GD3
	Tôi cảm thấy phương pháp giảng dạy của giảng viên là khoa học

	GD4
	Tôi cảm thấy phương pháp giảng dạy của giảng viên là truyền cảm hứng

	GD5
	Tôi cảm thấy phương pháp giảng dạy của giảng viên là phù hợp với tôi

	GD6
	Tôi được giảng viên giải đáp, hướng dẫn nhiệt tình, kịp thời

	GD7
	Tôi được giảng viên kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu bài hàng tuần

	GD8
	Nội dung học liệu điện tử đáp ứng nhu cầu kiến thức cho tôi

	PT
	PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP

	PT1
	Tôi có sẵn phương tiện (máy tính, smart phone) phục vụ việc học trực tuyến

	PT2
	Tôi luôn có Internet/3G/4G/Wifi sẵn sàng phục vụ cho việc truy cập để học trực tuyến

	PT3
	Đường truyền Internet ổn định, đảm bảo việc học trực tuyến là thông suốt

	PT4
	Tôi sử dụng thành thạo thiết bị học trực tuyến

	PT5
	Tôi thường thảo luận, học nhóm

	TI
	TIỆN ÍCH 

	TI1
	Tôi có được không gian thoải mái khi học tập trực tuyến 

	TI2
	Tôi thấy môi trường học tập trực tuyến có tính cạnh tranh

	TI3
	Tôi thấy môi trường học tập trực tuyến tạo động lực kích thích khả năng sáng tạo

	TI4
	Học liệu điện tử tôi cần luôn sẵn có

	TI5
	Học liệu điện tử được tôi sử dụng thuận tiện trên các thiết bị di động

	AT
	ẤN TƯỢNG KHI HỌC TRỰC TUYẾN

	AT1
	Tôi có thể xem lại nội dung bài học đã bị bỏ lỡ

	AT2
	Học trực tuyến giúp cho tôi lưu giữ nhiều nội dung bài học hơn

	AT3
	Học trực tuyến giúp tôi lưu trữ tài liệu học tập thuận lợi

	AT4
	Môi trường học tập trực tuyến giúp tôi tập trung cao độ

	[bookmark: _Hlk70404974]KQ
	KẾT QUẢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

	KQ1
	Tôi đã gặt hái được nhiều kiến thức từ môn học

	KQ2
	Tôi đã phát triển được nhiều kỹ năng từ các môn học

	KQ3
	Tôi có thể ứng dụng được những gì đã học từ các môn học

	KQ4
	Tôi phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm

	KQ5
	Nhìn chung tôi đã học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng trong học tập


(Nguồn: Tổng hợp và phát triển của nhóm nghiên cứu)



[bookmark: _Toc77365647]CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc77365648]3.1. Thiết kế nghiên cứu
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc77365649]3.1.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu
Ðể thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, trong đó, dữ liệu được thu thập thông qua việc khảo sát bằng bảng hỏi. Việc tiến hành nghiên cứu được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Xác định đối tượng khảo sát và lựa chọn mẫu nghiên cứu 
Bước 2. Thiết kế phiếu khảo sát
Bước 3. Tiến hành khảo sát thử nghiệm 
Bước 4. Hoàn thiện phiếu khảo sát 
Bước 5. Triển khai khảo sát đại trà
Bước 6. Thực hiện việc xử lý dữ liệu khảo sát, đưa ra kết quả đánh giá
[bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc77365650]3.1.2. Xác định đối tượng nghiên cứu và lựa chọn mẫu nghiên cứu
a) Xác định đối tượng khảo sát
Ðối tượng khảo sát của nhóm nghiên cứu là sinh viên tại các khoa trường ÐH Mỏ - Ðịa chất
b) Lựa chọn mẫu nghiên cứu
	Theo Hair và ctg (2006), quy  mô mẫu tối thiểu tốt nhất cho mô hình phân tích nhân tố khám phá EFA là 100, quy mô mẫu cho mô hình phân tích hồi quy là 5*m (với m là số biến quan sát). Với mô hình nghiên cứu có 50 biến quan sát, quy mô mẫu được xác định là 250. Với mục tiêu đặt ra, đề tài thực hiện cả phân tích EFA và phân tích hồi quy, vì vậy quy mô mẫu tối thiểu được xác định là 250 (sinh viên)
[bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc77365651]3.1.3. Thiết kế phiếu khảo sát
Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, và thang đo được tổng hợp, phát triển; đồng thời sử dụng dạng thang đo Likert 5 cấp độ, nhóm nghiên cứu thiết kế được phiếu khảo sát (trình bày trong phụ lục 1).
[bookmark: _bookmark27][bookmark: _Toc77365652]3.1.4. Tiến hành khảo sát thử nghiệm và hoàn thiện phiếu khảo sát
Mục đích của việc khảo sát này nhằm phát hiện và chỉnh sửa lại những lỗi còn sai sót trước khi hướng tới việc phát phiếu đại trà, đảm bảo cho người tham gia khảo sát dễ hiểu hơn, thuận tiện cho việc điền phiếu chính xác nhất.
Cách thức khảo sát: hỏi và phỏng vấn trực tiếp.
Số lượng khảo sát: 20 sinh viên đang theo học tại Trường Ðại học Mỏ – Ðịa chất. Phương pháp khảo sát là ngẫu nhiên.
Kết quả khảo sát thí điểm cho thấy phiếu khảo sát cơ bản phù hợp, thuận tiện cho người được hỏi trả lời. Chỉ còn một vài từ, một vài lỗi đánh máy, nhóm nghiên cứu đã sửa lại, phục vụ cho việc khảo sát đại trà.
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _Toc77365653]3.1.5. Thực hiện khảo sát đại trà
a) Phương pháp chọn mẫu
Ðể thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Cụ thể, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, tức là thông                      qua các mối quan hệ, thông qua giới thiệu, nhờ khảo sát, hay cũng có trường hợp khảo        sát ngẫu nhiên.
b) Hình thức khảo sát
Nhóm nghiên cứu sử dụng hình thức khảo sát online. Cụ thể, thiết kế phiếu  khảo sát online trên Google Form, tạo ra đường link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLkPaDgwOzHu1SnHcC747ueuJqJbxXyaJPJYeHgmuTNHY1_g/viewform
Nhóm nghiên cứu gửi đường vào các diễn đàn trong trường, trong các khoa và gửi trực tiếp cho các đối tượng nhờ khảo sát thông qua các kênh như email, facebook, zalo.
Kết quả khảo sát thu về 405 phiếu khảo sát. Số phiếu này sẽ được nhóm nghiên           cứu xử lý phục vụ cho việc phân tích.
[bookmark: _Toc77365654]3.1.6. Xử lý và làm sạch dữ liệu
 Từ kết quả thu được, nhóm nghiên cứu tiến hành xử lý, làm sạch dữ liệu.
Những phiếu bị loại là những phiếu:
· Loại bỏ các phiếu không điền hoặc không điền hết các nội dung bắt buộc;
· Loại bỏ các phiếu điền tất cả một phương án;
· Loại bỏ các phiếu mà kết quả điền zic zac hoặc điền theo một quy luật nhất
định.
Kết quả sau khi xử lý, làm sạch, còn 379 phiếu đủ tiêu chuẩn để đưa vào phân
tích. Số lượng phiếu này lớn hơn kích thước mẫu tính toàn ở trên (379 quan sát). Như                 vậy là quy mô khảo sát đảm bảo yêu cầu để phân tích định lượng.
Số lượng phiếu khảo sát đảm bảo yêu cầu được thống kê trong bảng 3.1
Bảng 3.1. Thống kê số lượng phiếu khảo sát đảm bảo yêu cầu
	STT
	TÊN KHOA
	SỐ PHIẾU SẠCH

	1
	Kinh tế & QTKD
	119

	2
	Công nghệ thông tin
	108

	3
	Cơ điện
	31

	4
	Mỏ
	22

	5
	Môi trường
	24

	6
	Trắc địa
	35

	7
	Địa chất
	10

	8
	Xây dựng
	30



[bookmark: _Toc77365655]3.2. Thực hiện phân tích dữ liệu
[bookmark: _Toc65307226][bookmark: _Toc65310998][bookmark: _Toc77365656]3.2.1. Thống kê mô tả với biến định danh 
Bảng 3.2. Mô tả mẫu khảo sát
	Đặc điểm cá nhân
	Kích thước mẫu: n = 379

	
	Tần số
	Tần suất

	Khoa
	Kinh tế & QTKD
	119
	31.40

	
	Công nghệ thông tin
	108
	28.50

	
	Cơ điện
	31
	8.18

	
	Mỏ
	22
	5.80

	
	Môi trường
	24
	6.33

	
	Trắc địa
	35
	9.23

	
	Địa chất
	10
	2.64

	
	Xây dựng
	30
	7.92

	Thời gian học
	Năm thứ nhất
	120
	31.7

	
	Năm thứ hai
	178
	47.0

	
	Năm thứ ba
	42
	11.1

	
	Năm thứ tư
	30
	7.9

	
	Năm thứ năm
	4
	1.1

	
	Đã tốt nghiệp
	5
	1.3

	2. Kênh ứng dụng
	Microsoft Team
	250
	66.0

	
	Zoom
	71
	18.7

	
	Google Classroom
	4
	1.1

	
	Skype
	9
	2.4

	
	TeamLink
	3
	0.8

	
	Youtube
	19
	5.0

	
	Facebook
	23
	6.1

	3. Thời gian cho việc tự học
	Không học 
	3
	0.8

	
	15 phút
	16
	4.2

	
	30 phút
	70
	18.5

	
	60 phút
	42
	11.1

	
	Từ 1h - 1h30ph
	21
	5.5

	
	Trên 1h30ph
	227
	59.9


Dựa vào bảng 3.2 có thể thấy tổng quan về cơ cấu các khoa của sinh viên tham gia khảo sát. Trong đó, số lượng sinh viên của khoa Kinh tế & QTKD chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 31,4% tổng số sinh viên được khảo sát. Số lượng sinh viên các khoa, khoa Công nghệ thông tin, khoa Cơ điện, khoa Mỏ, khoa Môi trường, khoa Trắc địa, khoa Địa chất và khoa Xây dựng chiếm tỷ trọng lần lượt là 28,5%, 8,18%, 5,8%, 6,33%, 9,23%, 2,64% và 7,92%.
Về cơ cấu năm của sinh viên tham gia khảo sát, có thể thấy số lượng sinh viên năm thứ hai chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 47% tổng số sinh viên được khảo sát. Số lượng sinh viên của năm thứ nhất, năm thứ ba và sinh viên năm thứ tư chiếm tỷ trọng lần lượt là 31,7%, 11,1% và 7,9%. Còn lại là sinh viên năm thứ 5 và sinh viên đã tốt nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ, không đáng kể.
Microsoft Team và Zoom là hai loại kênh/ ứng dụng được sinh viên sử dụng để học tập trực tuyến, đặc biệt là Microsoft Team được sinh viên sử dụng nhiều nhất, chiếm 66% tổng số sinh viên được khảo sát. Zoom là kênh/ ứng dụng được sinh viên sử dụng học tập trực tuyến chiếm 18,7% tổng số sinh viên được khảo sát, chỉ sau Microsoft Team. Các kênh/ ứng dụng là Google Classroom, Skype, TeamLink, Youtube và Facebook chiếm tỷ trọng lần lượt là 1,1%, 2,4%, 0,8%, 5% và 6,1 %, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số sinh viên được khảo sát.
Phần lớn sinh viên dành nhiều thời gian cho việc tự học. Có 59,9% sinh viên được khảo sát dành trên 1 tiếng 30 phút mỗi ngày cho việc tự học. Sinh viên dành khoảng 1 tiếng mỗi ngày cho việc tự học chiếm 11,2%, sinh viên dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho việc tự học chiếm 18,5%. Có 5,5% sinh viên được khảo sát dành từ 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút tự học. Sinh viên dành 15 phút tự học mỗi ngày chiếm tỷ trọng 4,2%. Nhìn chung, sinh viên đều dành thời gian nhất định cho việc tự học mỗi ngày.
[bookmark: _Toc77365657]3.2.2. Thống kê mô tả với biến định lượng
a. Thang đo Ấn tượng khi học trực tuyến (HI)
Kết quả thống kê mô tả đối với thang đo Ấn tượng khi học trực tuyến được trình bày trong bảng 3.2.
[bookmark: _Toc59718788][bookmark: _Toc65308784]Bảng 3. 2. Thống kê mô tả thang đo Ấn tượng khi học trực tuyến
	Descriptive Statistics

	Biến
	Phát biểu
	GT min 
	GT max 
	GTTB
	Sai số chuẩn

	AT1
	379
	1.00
	5.00
	3.5778
	1.10847

	AT2
	379
	1.00
	5.00
	3.5409
	1.07659

	AT3
	379
	1.00
	5.00
	3.7203
	1.06452

	AT4
	379
	1.00
	5.00
	3.3430
	1.08307



Kết quả phân tích cho thấy, các biến quan sát đều có giá trị trung bình từ 3,34 – 3,72. Nhìn chung sinh viên đánh giá tương đối tốt về tính ưu việt của phương pháp học tập trực tuyến, đặc biệt là biến quan sát AT3 có giá trị trung bình cao nhất là 3,7203, các sinh viên đều cho rằng việc học trực tuyến sẽ giúp cho việc lưu trữ, tìm kiếm và sử dụng tài liệu liên quan một cách thuận tiện hơn.
b. Thang đo Tiện ích của phương pháp học trực tuyến (TI)
Kết quả thống kê đối với thang đo Tiện ích của Phương pháp học trực tuyến được minh họa trong bảng 3.3. 


[bookmark: _Toc59718789][bookmark: _Toc65308785]Bảng 3.3. Thống kê mô tả thang đo Tiện ích
	Descriptive Statistics

	Biến
	Phát biểu
	GT min 
	GT max 
	GTTB
	Sai số chuẩn

	TI1
	379
	1.00
	5.00
	3.6069
	1.05963

	TI2
	379
	1.00
	5.00
	3.3694
	1.06444

	TI3
	379
	1.00
	5.00
	3.4090
	1.10268

	TI4
	379
	1.00
	5.00
	3.7282
	.96638

	TI5
	379
	1.00
	5.00
	3.6596
	1.00934


	
Kết quả phân tích cho thấy, sinh viên đánh giá tương đối cao ở tính tiện ích của phương pháp học trực tuyến, các biến quan sát đều có giá trị trung bình từ 3,36 – 3,72. Biến quan sát TI4 có giá trị trung bình là 3.7282 cao nhất cho thấy sinh viên tương đối hài lòng về việc thuận tiện khi tìm tài liệu cần thiết. Riêng biến quan sát TI2 có giá trị trung bình thấp nhất, đạt 3.409 điểm cho thấy sinh viên chưa thực sự đánh giá cao về tính cạnh tranh trong học tập .
c. Thang đo Phương pháp giảng dạy (GD)
Kết quả thống kê đối với thang đo Phương pháp giảng dạy trực tuyến được minh họa trong bảng 3.4.
Kết quả phân tích cho thấy, chưa đánh giá cao về vai trò của phương pháp giảng dạy làm cải thiện kết quả học tập của mình với giá trị trung bình của các biến quan sát đều nẳm trong khoảng từ 3,4195 – 3,68434. Trong đó biến quan sát GD1 có giá trị trung bình là 3,6834 cao nhất cho thấy sinh viên tương đối ấn tượng với việc được thực hiện và hướng dẫn thảo luận trong giờ học. Biến quan sát GD5 có giá trị trung bình là 3.4195 thấp nhất cho thấy sinh viên chưa thực sự cảm nhận được sự phù hợp của phương pháp giảng dạy trực tuyến của giảng viên.
Nguyên nhân chủ yếu là do việc học tập trực tuyến còn tương đối mới mẻ đối với sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất, mặt khác, giảng viên của Nhà trường cũng mới chuyển sang dạy theo phương pháp trực tuyến từ khi có đại dịch Covid và đang trong quá trình hoàn thiện về phương pháp và học liệu.

[bookmark: _Toc59718790][bookmark: _Toc65308786]Bảng 3.4. Thống kê mô tả thang đo Phương pháp giảng dạy
	Descriptive Statistics

	Biến
	Phát biểu
	GT min 
	GT max 
	GTTB
	Sai số chuẩn

	GD1
	379
	1.00
	5.00
	3.6834
	.93153

	GD2
	379
	1.00
	5.00
	3.4327
	.98270

	GD3
	379
	1.00
	5.00
	3.5172
	.98754

	GD4
	379
	1.00
	5.00
	3.4617
	1.03917

	GD5
	379
	1.00
	5.00
	3.4195
	1.03930

	GD6
	379
	1.00
	5.00
	3.5805
	1.01353

	GD7
	379
	1.00
	5.00
	3.5515
	.97556



d. Thang đo Phương pháp học tập (HT)
Kết quả thống kê đối với thang đo Phương pháp học tập trực tuyến được minh họa trong bảng 3.5
[bookmark: _Toc59718791][bookmark: _Toc65308787]Bảng 3.5. Thống kê mô tả thang đo phương pháp học tập
	Descriptive Statistics

	Biến
	Phát biểu
	GT min 
	GT max 
	GTTB
	Sai số chuẩn

	HT1
	379
	1.00
	5.00
	3.5066
	1.02448

	HT2
	379
	1.00
	5.00
	3.8179
	.95734

	HT3
	379
	1.00
	5.00
	3.5172
	1.00084

	HT4
	379
	1.00
	5.00
	3.5040
	.97148

	HT5
	379
	1.00
	5.00
	3.7942
	.94833

	HT6
	379
	1.00
	5.00
	3.8100
	.95994

	HT7
	379
	1.00
	5.00
	3.7784
	.95588

	HT8
	379
	1.00
	5.00
	3.6306
	.97899

	HT9
	379
	1.00
	5.00
	3.4617
	1.09375



Số liệu trong Bảng cho thấy, tất các biến quan sát đều có giá trị trung bình trong khoảng từ 3,46 – 3,81 cho thấy sinh viên đã sẵn sàng và có những phương pháp học tập tương đối phù hợp. Trong đó, biến quan sát HT 2 và HT6 có giá trị trung bình cao nhất, đạt là 3,8179 và 3,81 điểm cho thấy đại bộ phận sinh viên có ý thức chủ động học tập, ghi chép bài. Biến quan sát HT9 có giá trị trung bình thấp nhất, đạt 3,46 điểm cho thấy  sinh viên còn e ngại khi phát biểu xây dựng bài. Nếu như theo phương pháp học truyền thống, đại bộ phận sinh viên e ngại khi phát biểu hoặc trình bày quan điểm của mình trước lớp thì với phương pháp học trực tuyến, sinh viên có thể phát biểu thông qua tin nhắn trên nhóm đã làm giảm sự e ngại, tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa sẵn sàng tham gia phát biểu xây dựng bài. 
[bookmark: _Toc59718792]e. Thang đo Phương tiện (PT)
Kết quả thống kê đối với thang đo Phương tiện học tập trực tuyến được minh họa trong bảng 3.6
[bookmark: _Toc65308788]Bảng 3.6. Thống kê mô tả thang đo Phương tiện
	Descriptive Statistics

	Biến
	Phát biểu
	GT min 
	GT max 
	GTTB
	Sai số chuẩn

	PT1
	379
	1.00
	5.00
	3.8522
	1.05876

	PT2
	379
	1.00
	5.00
	3.6201
	1.17883

	PT3
	379
	1.00
	5.00
	3.5013
	1.20926

	PT4
	379
	1.00
	5.00
	3.7018
	1.14701

	PT5
	379
	1.00
	5.00
	3.6280
	1.06972

	Valid N (listwise)
	379
	
	
	
	



Kết quả phân tích cho thấy, tất các biến quan sát đều được đánh giá ở mức độ trên trung bình với giá trị nằm trong khoảng từ 3,5013 – 3,8522 điểm. Biến quan sát PT1 (Tôi có sẵn phương tiện (máy tính, smart phone) phục vụ việc học trực tuyến) có giá trị trung bình cao nhất, đạt 3,8522 điểm cho thấy hiện nay sinh viên đã được tranh bị đầy đủ phương tiện học tập như máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh với hệ thống mạng internet tương đối ổn định. 
f. Thang đo Kết quả học tập trực tuyến của sinh viên (KQ)
Kết quả thống kê đối với thang đo Kết quả học tập trực tuyến được minh họa trong bảng 3.7
Bảng 3.7. Thống kê mô tả thang đo Kết quả học tập 
	Descriptive Statistics

	Biến
	Phát biểu
	GT min 
	GT max 
	GTTB
	Sai số chuẩn

	KQ1
	379
	1.00
	5.00
	3.2691
	1.22857

	KQ2
	379
	1.00
	5.00
	3.2665
	1.25576

	KQ3
	379
	1.00
	5.00
	3.3140
	1.26996

	KQ4
	379
	1.00
	5.00
	3.3087
	1.25239

	KQ5
	379
	1.00
	5.00
	3.5224
	1.26675



Kết quả phân tích cho thấy, kết quả học tập trực tuyến của sinh viên chưa được đánh giá cao với tất các biến quan sát đều có giá trị trung bình nằm trong khoảng từ 3,314 – 3,5224 điểm. Nhìn chung sinh viên chỉ đánh giá cao về việc thu được những kiến thức và kỹ năng liên quan đến học phần, tuy nhiên, việc phát triển các kỹ năng hoặc ứng dụng các kỹ năng vào thực tiễn hoặc giải quyết các tình huống thì chưa được đánh giá cao. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cho rằng việc rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm thông qua phương pháp học tập trực tuyến cũng chưa đạt được kết quả cao.
[bookmark: _Toc65307228][bookmark: _Toc65311000][bookmark: _Toc77365658]3.2.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha
Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng để kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ của các câu hỏi và loại bỏ những biến không phù hợp. Tiêu chuẩn chọn là hệ số tương quan biến tổng phải lớn hơn hoặc bằng 0,3; hệ số Cronbach Alpha từ 0,6 trở lên là đạt yêu cầu và thang đo có độ tin cậy tốt khi hệ số Cronbach Alpha đạt trên 0,7 (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha của các thang đo biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến kết quả học trực tuyến của sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất được minh họa trong bảng 3.8.
Bảng 3.8. Kết quả kiểm định sự tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha
	Item-Total Statistics

	Thang đo
	Scale Mean if Item Deleted
	Scale Variance if Item Deleted
	Corrected Item-Total Correlation
	Cronbach's Alpha if Item Deleted

	AT1
	10.6042
	6.684
	.564
	.722

	AT2
	10.6412
	6.157
	.717
	.639

	AT3
	10.4617
	6.683
	.605
	.701

	AT4
	10.8391
	7.458
	.425
	.792

	TI1
	14.1662
	9.705
	.568
	.742

	TI2
	14.4037
	9.755
	.555
	.747

	TI3
	14.3641
	9.661
	.540
	.752

	TI4
	14.0449
	10.101
	.577
	.741

	TI5
	14.1135
	9.937
	.569
	.742

	GD1
	20.9631
	22.671
	.667
	.878

	GD2
	21.2137
	21.994
	.704
	.874

	GD3
	21.1293
	21.742
	.731
	.870

	GD4
	21.1847
	21.468
	.717
	.872

	GD5
	21.2269
	21.864
	.670
	.878

	GD6
	21.0660
	22.019
	.673
	.877

	GD7
	21.0950
	22.446
	.655
	.879

	HT1
	29.3140
	30.983
	.587
	.857

	HT2
	29.0026
	31.807
	.556
	.860

	HT3
	29.3034
	30.635
	.640
	.852

	HT4
	29.3166
	30.460
	.683
	.848

	HT5
	29.0264
	31.084
	.638
	.852

	HT6
	29.0106
	31.164
	.620
	.854

	HT7
	29.0422
	30.802
	.661
	.850

	HT8
	29.1900
	31.657
	.555
	.860

	HT9
	29.3588
	31.315
	.508
	.865

	PT1
	14.4512
	13.444
	.654
	.807

	PT2
	14.6834
	12.079
	.753
	.777

	PT3
	14.8021
	12.276
	.697
	.793

	PT4
	14.6016
	12.484
	.721
	.787

	PT5
	14.6755
	15.072
	.412
	.865

	KQ1
	13.4116
	15.555
	.664
	.788

	KQ2
	13.4142
	15.677
	.628
	.798

	KQ3
	13.3668
	15.587
	.629
	.798

	KQ4
	13.3720
	15.684
	.630
	.797

	KQ5
	13.1583
	15.880
	.596
	.807



Theo số liệu trong Bảng 3.8, tất cả các biến quan sát thuộc các thang đo đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3, hệ số Cronbach Alpha từ 0,7 trở lên. Như vậy, tất cả các biến quan sát của các thang đo đều được tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. 
[bookmark: _Toc65307229][bookmark: _Toc65311001][bookmark: _Toc77365659]3.2.4. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng nhằm rút gọn một tập hợp gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập hợp biến ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng đầy đủ thông tin của tập biến ban đầu (Hair & ctg, 1998). Những yêu cầu khi phân tích nhân tố khám phá bao gồm:
 Trị số KMO phải lớn: 0,5 ≤ KMO ≤ 1; 
 Kiểm định Bartlett’s test có giá trị Sig. < 0,05;
 Các biến quan sát có giá trị Eigenvalue > 1. 
Ngược lại, biến quan sát nào có Eigenvalue < 1 thì loại bỏ vì nó sẽ không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn một biến gốc. 
 Sau khi xoay nhân tố Varimax, hệ số tải nhân tố (Factor loading) ≥ 0,5. Các biến quan sát có hệ số tải nhân tố < 0,5 sẽ bị loại bỏ. Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích > 50% 
[bookmark: _Toc65307230][bookmark: _Toc65311002][bookmark: _Toc77365660]3.2.5. Phân tích nhân tố các biến độc lập 
Sau khi kiểm tra độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach Alpha, mô hình nghiên cứu đưa ra 5 biến độc lập tác động tới biến phụ thuộc là kết quả học trực tuyến của sinh viên và 36 biến quan sát đạt yêu cầu được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả phân tích nhân tố được tóm tắt trong Bảng 3.9. 
Bảng 3.9. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
	Rotated Component Matrixa

	
	Component

	
	1
	2
	3
	4
	5

	HT7
	.694
	
	
	
	

	HT4
	.686
	
	
	
	

	PT5
	.674
	
	
	
	

	HT8
	.670
	
	
	
	

	HT6
	.662
	
	
	
	

	HT3
	.629
	
	
	
	

	HT5
	.592
	
	
	
	

	HT9
	.553
	
	
	
	

	HT1
	.517
	
	
	
	

	HT2
	.511
	
	
	
	

	GD4
	
	.755
	
	
	

	GD3
	
	.739
	
	
	

	GD2
	
	.713
	
	
	

	GD6
	
	.692
	
	
	

	GD5
	
	.691
	
	
	

	GD7
	
	.688
	
	
	

	GD1
	
	.657
	
	
	

	PT2
	
	
	.846
	
	

	PT3
	
	
	.797
	
	

	PT4
	
	
	.787
	
	

	PT1
	
	
	.731
	
	

	TI4
	
	
	
	.669
	

	TI1
	
	
	
	.653
	

	TI5
	
	
	
	.631
	

	TI2
	
	
	
	.564
	

	TI3
	
	
	
	.506
	

	AT2
	
	
	
	
	.728

	AT1
	
	
	
	
	.722

	AT3
	
	
	
	
	.688

	AT4
	
	
	
	
	.742

	Eigenvalues
	10,936
	2,43
	1,807
	1,427
	1,173

	Phương sai trích (%)
	36,455
	44,556
	50,579
	55,336
	62,890

	Hệ số KMO
	0,930

	Kiểm định Bartlett's Test
	Chi-Square = 5782,996; df = 435; Sig = 0,000



Cụ thể: Trị số KMO lớn tới 0,930 và hệ số Sig. của kiểm định Bartlett’s test là 0,000 < 0,05 cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhau trong tổng thể và hoàn toàn phù hợp cho việc phân tích nhân tố. 
Sau khi tiến hành phân tích nhân tố EFA với tiêu chuẩn Eigenvalue > 1, phương pháp rút trích Principal Components và phép xoay Varimax, kết quả phân tích cho thấy có 6 nhân tố được rút trích, phù hợp với mô hình đưa ra. Tổng phương sai trích là 62,89 % > 50% tức 5 nhân tố đầu tiên này giải thích được 62,89 % biến thiên của dữ liệu. Hệ số tải nhân tố của các biến này đều lớn hơn 0,5 nên đạt yêu cầu.
[bookmark: _Toc65307231][bookmark: _Toc77365661]3.2.6. Phân tích nhân tố biến phụ thuộc. 
Thang đo sự hài lòng trong công việc gồm 4 biến quan sát đạt độ tin cậy Cronbach’s alpha được đưa vào phân tích nhân tố khám phá. Kết quả phân tích nhân tố được tóm tắt trong bảng 3.10. 



[bookmark: _Toc59718795][bookmark: _Toc65308791]Bảng 3.10. Kết quả phân tích nhân tố biến phụ thuộc
	Component Matrixa

	Biến
	Component

	
	1

	KQ1
	.801

	KQ4
	.774

	KQ3
	.773

	KQ2
	.772

	KQ5
	.745

	Eigenvalues
	2,988

	Phương sai trích (%)
	59,767

	Hệ số KMO
	0,859

	Kiểm định Bartlett's Test
	Chi-Square = 625,530; df = 10; Sig = 0,000



Theo số liệu trong bảng cho thấy, trị số KMO là 0,859 và hệ số Sig. của kiểm định Bartlett’s test là 0,000 < 0,5 cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhau trong tổng thể và hoàn toàn phù hợp cho việc phân tích nhân tố. Sau khi tiến hành phân tích nhân tố EFA với tiêu chuẩn Eigenvalue > 1, phương pháp rút trích Principal Components và phép xoay Varimax, kết quả phân tích đã rút trích ra 1 nhân tố duy nhất, phù hợp với mô hình đưa ra. Tổng phương sai trích là 59,767% > 50% và hệ số tải nhân tố của các biến này đều lớn hơn 0,7 nên đạt yêu cầu. Như vậy, nhân tố duy nhất được rút trích ra gồm 5 biến quan sát là KQ1, KQ2 và KQ3, KQ4, KQ5. Các biến này đều phản ánh đến các khía cạnh nhằm đánh giá kết quả học tập của sinh viên
[bookmark: _Toc65307232][bookmark: _Toc65311003][bookmark: _Toc77365662]3.2.7. Phân tích hồi quy 
[bookmark: _Toc65307233][bookmark: _Toc65311004]a. Phân tích tương quan 
Bước đầu tiên khi tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính bội là xem xét các mối tương quan tuyến tính giữa từng nhân tố  thuộc marketing nội bộ và sự hài lòng công việc của người lao động và giữa các nhân tố thuộc marketing nội bộ với nhau. Kết quả phân tích hồi quy được thể hiện trong Bảng 3.11. 
Kết quả tương quan Pearson cho thấy tất các biến đều có tương quan tuyến tính với nhau với độ tin cậy 99%. Hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến sự hài lòng trong công việc đều cao và biến thiên trong khoảng từ 0,448 đến 0,722 chứng tỏ giữa các biên độc lập và biến phụ thuộc có quan hệ tương đối chặt chẽ với nhau, vì vậy, các biến độc lập này có thể đưa vào mô hình để giải thích cho kết quả học tập trực tuyến của sinh viên. Tuy nhiên, tương quan giữa các biến độc lập với nhau không cao, biến thiên trong khoảng từ 0,418 đến 0,614.
[bookmark: _Toc59718796][bookmark: _Toc65308792]Bảng 3.11. Kết quả tương quan Pearson giữa các biến nghiên cứu

	[bookmark: _Toc65307234][bookmark: _Toc65311005]Biến
	HI
	TI
	GD
	HT
	PT
	KQ

	AT
	1
	.614**
	.587**
	.583**
	.418**
	.476**

	TI
	.614**
	1
	.616**
	.611**
	.416**
	.482**

	GD
	.587**
	.616**
	1
	.586**
	.416**
	.448**

	HT
	.583**
	.611**
	.586**
	1
	.568**
	.722**

	PT
	.418**
	.416**
	.416**
	.568**
	1
	.524**

	KQ
	.476**
	.482**
	.448**
	.722**
	.524**
	1



b.  	Phân tích hồi quy tuyến tính bội 
Phân tích hồi quy được thực hiện với 5 biến độc lập là Tính hữu ích (HI), Phương pháp học tập (HT), Phương pháp giảng dạy (GD), Phương tiện học tập (PT), Tiện ích (TI) và 1 biến phụ thuộc là kết quả học tập của sinh viên (KQ). Kết quả phân tích hồi quy được trình bày trong Bảng 3.12
[bookmark: _Toc59718797][bookmark: _Toc65308793]Bảng 3.12. Kết quả phân tích hồi quy bội
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-.613
	.200
	
	-3.064
	.002

	
	AT
	.167
	.057
	.057
	3.174
	.000

	
	TI
	.391
	.064
	.317
	3.614
	.000

	
	GD
	.402
	.061
	.365
	3.448
	.000

	
	HT
	.823
	.073
	.588
	11.284
	.000

	
	PT
	.174
	.047
	.159
	3.702
	.000

	a. Dependent Variable: KQ



Bảng 3.13 Kết quả phân tích hệ số hồi quy bội
	Model Summary
	

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	F

	1
	.737a
	.543
	.537
	.65992
	88,603

	a. Predictors: (Constant), PT, TI, HI, GD, HT
	



Qua số liệu trong Bảng 3.13 cho thấy, giá trị hệ số hồi quy bội R2 là 0,737 và hệ số xác đinh bội đã hiệu chỉnh (R2 hiệu chỉnh) có giá trị là 0,537 cho thấy mô hình hồi quy có mức độ phù hợp tương đối cao. Các biến độc lập giải thích được 73,7% mức độ biến thiên của biến phụ thuộc. Ngoài ra, kiểm định F được sử dụng để kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình tuyến tính tổng thể hay xem xét biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ tập hợp các biến độc lập hay không. Kết quả phân tích cho thấy F = 88,603 và Sig. = 0.000 < 0,01 đã khẳng định với độ tin cậy 99% là mô hình hồi quy được xây dựng và phân tích là phù hợp. 
Theo số liệu trong bảng 3.12 giá trị Sig. tương ứng với các biến độc lập: HI, TI, HT, GD, PT, đều có giá trị .000 <0,01, vì vậy, với mức độ tin cậy 99%, các giả thuyết GT1, GT2, GT3, GT4, GT5 đã được nêu ra trong quá trình xây dựng mô hình hồi quy được chấp nhận.
3.1. [bookmark: _Toc77365663]Thảo luận kết quả nghiên cứu.
Trên cơ sở mô hình nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu xây dựng; đồng thời với kết quả khảo sát mà nhóm nghiên cứu thực hiện, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất.
Từ số liệu trong bảng 3.12 , phương trình hồi quy bội được viết như sau:
KQ = 0,057*AT + 0,317*TI + 0,365*GD + 0,588*HT + 0,159*PT 
Từ mô hình này, cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất, theo thứ tự giảm dần gồm: (1) Phương pháp học tập trực tuyến; (2) Phương pháp giảng dạy của giảng viên; (3) Tiện ích của phương pháp học tập; (4) Phương tiện học tập; (5) Ấn tượng khi học trực tuyến. 
β4 = 0,588 cho thấy Phương pháp học tập có vai trò quan trọng nhất đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên. Khi mức độ cải thiện của phương pháp học tập tăng 1 điểm thì kết quả học tập trực tuyến của sinh viên sẽ tăng lên 0,588 điểm.
β3 = 0,365 cho thấy Phương pháp giảng dạy của giảng viên có vai trò quan trọng thứ hai tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên. Khi mức độ cải thiện của phương pháp giảng dạy của giảng viên tăng 1 điểm thì kết quả học tập trực tuyến của sinh viên sẽ tăng lên 0,365 điểm.
β2 = 0,317 cho thấy Tiện ích của phương pháp học tập có vai trò quan trọng thứ ba tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên. Khi tính tiện ích của phương pháp học trực tuyến tăng lên 1 điểm thì kết quả học tập trực tuyến của sinh viên sẽ tăng lên 0,317 điểm. 
β5 = 0,159 cho thấy, tuy biến Phương tiện học tập không có vai trò quan trọng đối với kết quả học tập trực tuyến do hiện nay cơ sở hạ tầng đã phát triển, sinh viên đã được tranh bị tương đối đầy đủ thiết bị và đường truyền. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cũng có những đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đường truyền và hệ thống tài liệu trực tuyến. Hầu hết các cơ sở đào tạo đều mua bản quyền các phần mềm dạy học trực tuyến phục vụ hoạt động dạy và học như MS Teams, Zoom…. chính vì vậy, phương tiện học tập của sinh viên đã được đáp ứng về cơ bản cho việc học tập. 
[bookmark: _Toc65307239][bookmark: _Toc65311010][bookmark: _Toc77365664]3.4. Khuyến nghị nhằm nâng cao kết quả học tập trực tuyến của sinh viên
Ðể nâng cao chất lượng học tập trực tuyến của sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất nói riêng và sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà nội nói chung, cần có sự tham gia, phối hợp thực hiện của cả sinh viên, giảng viên và cơ sở đào tạo. Có như vậy các giải pháp mới đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ nhằm nâng cao tối đa kết quả học tập trực tuyến của sinh viên. 
[bookmark: _Toc77365665]3.4.1. Khuyến nghị đối với sinh viên
Ðể nâng cao chất lượng học tập trực tuyến của sinh viên, cần thực  hiện những giải pháp cải thiện phương pháp học tập của sinh viên, bao gồm:
Thứ nhất, xác định rõ động cơ học tập, xác định mục tiêu của việc học tập để từ đó có thái độ và kế hoạch học tập nhằm đạt được mục tiêu
Thứ hai, xây dựng thời gian biểu cho việc học tập và thực hiện theo đúng thời gian biểu đã được xây dựng
Thứ ba, chủ động tìm kiếm và đọc tài liệu theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của giáo viên đối với các học phần. Việc đọc tài liệu cần được thực hiện trước khi đến giờ học với tư cách là chuẩn bị bài, sau quá trình học để phục vụ việc  làm bài tập, tiểu luận…
Thứ tư, bố trí không gian học hợp lý và chủ động ghi chép và tham gia phát biểu xây dựng bài
Thứ năm, tích cực và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề thông qua hoạt động nhóm
[bookmark: _Toc77365666]3.4.2. Khuyến nghị đối với giảng viên
Thứ nhất, tạo lập môi trường học tập mang tính cạnh tranh. Để tăng cường tính cạnh tranh trong học tập của sinh viên, một số kiến nghị được đưa ra như sau: (1) Giảng viên thường xuyên đưa ra các câu hỏi tình huống hoặc những câu hỏi nhỏ cho sinh viên có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề. Giảng viên nhận xét và chấm điểm cho một số sinh viên tham gia trả lời hoặc trả lời nhanh nhất và đúng nhất theo hình thức trực tiếp hoặc tin nhắn; (2) Giảng viên nêu tình huống có nhiều phương án giải quyết và cho sinh viên cùng nêu ra các phương án giải quyết khác nhau. Ngoài ra, giảng viên có thể nêu vấn đề và cho sinh viên đưa ra các gợi ý để giải quyết vấn đề đó. 
Thứ hai, tạo lập môi trường học tập mang tính chủ động trong học tập của sinh viên. Giảng viên cho sinh viên làm bài tập nhóm, hướng dẫn cụ thể cách thực hiện và sau đó cho sinh viên báo cáo về kết quả làm việc của nhóm, đồng thời cho sinh viên chủ động lựa chọn hình thức, cách tiếp cận và nội dung trình bày bài tiểu luận một cách linh hoạt. Ngoài ra, giảng viên cần hỗ trợ sinh viên xây dựng phương pháp học tập trực tuyến tích cực, phù hợp đối với hoàn cảnh sinh viên.
Thứ ba, tăng cường công tác quản lý sinh viên trong quá trình học. Việc quản lý sinh viên tham gia học tập, phát biểu, ghi chép và tham gia thảo luận một cách chặt chẽ, hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy sinh viên tính kỷ luật, tính tự giác, chủ động và tích cực trong quá trình học tập, đặc biệt là trong giai đoạn đầu thực hiện học và dạy theo phương pháp trực tuyến.
[bookmark: _Toc77365667]3.4.3. Khuyến nghị đối với cơ sở đào tạo
Thứ nhất, tăng cường các chương trình hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo trong giảng dạy trực tuyến cho giảng viên;
Thứ hai, Nhà trường kết hợp với Đoàn thanh niên – Hội sinh viên tổ chức phát động các phong trào học tập theo chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm trong sinh viên;
Thứ ba, Nhà trường kết hợp với các nhà phát triển ứng dụng, phần mềm cung cấp dịch vụ học trực tuyến, cần làm tốt hơn nữa về việc cập nhật và bổ sung những tính năng mới, xây dựng app thuận tiện, bắt mắt, kích thích sự đổi mới sáng tạo ở người học là sinh viên.
[bookmark: _Toc77365668]KẾT LUẬN
Học tập trực tuyến là một trong những phương pháp học phù hợp nhất đối với sinh viên trong giai đoạn toàn xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Phương pháp này trở nên có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp học trực tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. Với mục tiêu nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố tới kết quả học trực tuyến của sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất nói riêng, nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng tới kết quả học tập trực tuyến của sinh viên từ số liệu sơ cấp được thu thập từ mẫu nghiên cứu tại trường ĐH Mỏ - Địa chất. Kết quả đã chỉ ra nhân tố quan trọng nhất tác động đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên là phương pháp học tập của sinh viên. Ngoài ra, nhân tố phương pháp giảng dạy và những tiện ích của phương pháp học trực tuyến cũng ảnh hưởng tương đối lớn đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu của đưa ra những khuyến nghị những giải pháp đối với sinh viên, giảng viên và cơ sở đào tạo nhằm tăng cường kết quả học tập trực tuyến của sinh viên.
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